
STT TÊN SẢN PHẨM MÀU SẮC KÍCH THƯỚC ĐVT ĐƠN GIÁ

I NHÔM VÁCH NGĂN VỆ SINH

1 Nhôm nóc 12mm (18mm) Trắng bạc Cây 6m (4,6kg) cây 500,000

2 Cây nhôm V góc 12mm Trắng bạc Cây 6m (2,1kg) cây 270,000

4 Nhôm Hèm 12mm (chặn cửa) Trắng bạc Cây 6m (0.86kg) cây 130,000

5 Nhôm U 12mm Trắng bạc Cây 6m (0.8kg) cây 120,000

II NHÔM LOCKER

1 Nhôm Locker kép Màu ghi 4m (2.6kg) cây 440,000

2 Nhôm locker đơn Màu ghi 4m (2.5kg) cây 430,000

II NHÔM ỐP TƯỜNG

1 Cây nhôm ôp tường ngang màu trắng bạc 6m (3.05kg) cây 500,000

2 ke cài tường cái 6,000

3 Ke cài tường có lỗ vít cái 12,000

Lưu ý:

Công ty CP XNK Compact Sài Gòn

Giám đốc

Nguyễn Văn Luận

BẢNG BÁO GIÁ NHÔM

CÔNG TY CỔPHẦN XNK COMPACT SÀI GÒN

Đc:Số 47, đường HT05, P. Hiệp Thành, Q12

www.laminate.cc - www.compacthpl.com - 

phukienvachvesinh.com       

Email: minhvt179@gmail.com  

Hotline: Mr.Minh 0902 98 90 95

                             0903 91 55 68

1. Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%

2. Giao hàng tại kho Bên Bán

3. Ưu tiên giảm giá cho những đơn hàng mua cả tấm Compact, Nhôm, 

Phụ kiện.


